BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN NHẬN XÉT, GÓP Ý CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Dự thảo Thông tư: Quy định về việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; 
công bố danh sách cảng cá chỉ định; công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; 
xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
1. Số văn bản góp ý: 15 văn bản góp ý;
2. Tổng số vấn đề/nội dung được góp ý: 90 nội dung;
3. Số ý kiến đã tiếp thu, chỉnh sửa: 67 nội dung;
4. Số ý kiến không tiếp thu: 23 nội dung.
	TT
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu/Giải trình

	1
	Chi cục Thủy sản Quảng Trị
(Văn bản số 49/CCTS-HCTH, ngày 27/7/2018)
	1.  Mục b, khoản 3, Điều 10 đề nghị sửa đổi thành: Phụ đính IIIa, IIIb kèm theo Thông tư này.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm c, khoản 3, Điều 11)

	
	
	2.  Mục c, khoản 3, Điều 10 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục III biểu 2 ban hành kèm theo Thông tư này đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường châu Âu hoặc theo mẫu quy định tại Phụ lục III biểu 3 ban hành kèm theo Thông tư này đối với sản phẩm xuất khẩu vào thị trường các nước thuộc ICCAT hoặc Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nơi nhập khẩu.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm d, khoản 3, Điều 11)

	
	
	3.  Khoản 6, Điều 10 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận nộp phí thẩm định chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 7, Điều 11)

	
	
	4.  Điều 11 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản nhập khẩu do Trung tâm Thú y vùng thực hiện.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 12)

	2
	Sở NN&PTNT 
An Giang
(Văn bản số 1285/SNN&PTNT-CCTS, ngày 27/7/2018)
	5.  Điều 1 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: Thông tư này quy định việc ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; quy định việc công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; công bố danh sách cảng chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác theo các quy định tại điểm h khoản 2 Điều 52; điểm d khoản 2 Điều 57; khoản 3 Điều 60; khoản 4 Điều 61; điểm g khoản 3 Điều 75; điểm g khoản 2 Điều 81 Luật Thủy sản số 18/2017/QH14.
	Không tiếp thu (Điều 1).
Lý do: Theo Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, phạm vi của văn bản phải ghi rõ nội dung điều chỉnh.

	
	
	6.  Chương V, Điều 19 (Cục Thú y) đề nghị bổ sung: Nội dung chi tiết Điều 19.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 16)

	3
	Chi cục Thủy sản Bạc Liêu
(Văn bản số 75/CCTS, ngày 30/7/2018)
	7.  Điểm b, khoản 2, Điều 10 (trang 5) (đề nghị nộp cho Ban quản lý cảng cá khi tổ chức, cá nhân xin: thẩm định xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác) đề nghị bỏ điểm b, khoản 2.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10)

	
	
	8.  Điểm d, mục 4, Điều 20 (trang 12) đề nghị bỏ các cụm từ “hồ sơ liên quan đến việc xác nhận” và “thực hiện xác nhận”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 16)

	
	
	9.  Điểm g, mục 4, Điều 20 (trang 12) đề nghị bỏ cụm từ “công tác xác nhận”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 16)

	4
	Chi cục Thủy sản Bến Tre
(Văn bản số 596/CCTS-QLTC, ngày 30/7/2018)
	10.  Điều 11 (Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu) đề nghị điều chỉnh nội dung để không trùng với quy định tại Điều 9 (Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước).
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10, Điều 12)

	
	
	11.  Phụ lục III (Cách ghi thông tin trong Giấy chứng nhận, xác nhận) đề nghị điều chỉnh để phù hợp với biểu 2, Phụ lục III (Giấy chứng nhận khai thác).
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Phụ lục III)

	5
	Chi cục Thủy sản Hải Phòng
(Văn bản số 188/TS-TTra, ngày 30/7/2018)
	12.  Điều 1 đề nghị bổ sung: “Thông tư này quy định … của Luật Thủy sản 2017”.
	Không tiếp thu (Điều 1).
Lý do: Ngoài việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy sản, nội dung Thông tư còn phải phù hợp với các văn bản Luật khác.

	
	
	13.  Điều 2 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “tổ chức, cá nhân … xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 2)

	
	
	14.  Khoản 3, Điều 3 đề nghị sửa đổi thành: “xác nhận nguyên liệu… của cơ quan thẩm quyền cho tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 4, Điều 3)

	
	
	15.  Khoản 4, Điều 3 đề nghị sửa đổi thành: “chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác … cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác …”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 5, Điều 3)

	
	
	16.  Khoản 9, Điều 3 đề nghị sửa đổi thành: “Thu mua, chuyển tải … từ một tàu cá hoặc nhiều tàu cá sang một tàu cá khác”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 7, Điều 3)

	
	
	17.  Điểm d, khoản 2, Điều 9 đề nghị sửa đổi thành: “Cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác …”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10)

	
	
	18.  Điều 9 đề nghị bổ sung:
- Thời hạn chủ hàng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản;
- Hồ sơ đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản gồm: …
- Thời hạn tổ chức cảng cá giải quyết hồ sơ.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10)

	
	
	19.  Điểm d, khoản 2; điểm c, khoản 3; điểm a, khoản 4, Điều 10 đề nghị sửa đổi thành: “Giấy chứng nhận thủy sản khai thác …”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 11)

	
	
	20.  Điểm b, khoản 3, Điều 10 đề nghị sửa đổi thành: “Phụ đính IIIa, Phụ đính IIIb ban hành theo Thông tư này.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm c, khoản 3, Điều 11)

	
	
	21.  Khoản 6, Điều 10 đề nghị sửa đổi thành: “Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận nộp phí …”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 7, Điều 11)

	
	
	22.  Điểm a, khoản 3, Điều 13 đề nghị sửa đổi thành: “Đơn đề nghị … Phụ lục IV ban hành theo Thông tư này”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm a, khoản 4, Điều 11)

	
	
	23.  Điểm b, khoản 3, Điều 13 đề nghị sửa đổi thành: “Giấy chứng nhận … Phụ lục III biểu 2 ban hành theo Thông tư này”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm b, khoản 4, Điều 11)

	
	
	24.  Khoản 6, Điều 13 đề nghị sửa đổi thành: “Giấy chứng nhận lại … tại mục 1.2 Phụ lục III ban hành theo Thông tư này.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 6, Điều 11)

	
	
	25.  Khoản 1, Điều 20 đề nghị sửa đổi thành: “Chỉ đạo, hướng dẫn … tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư này.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 1, Điều 18)

	
	
	26.  Điểm d, khoản 4, Điều 20 đề nghị sửa đổi thành: “Lưu trữ hồ sơ … kể từ ngày thực hiện chứng nhận”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm i, khoản 5, Điều 18)

	
	
	27.   Điểm g, khoản 4, Điều 20 đề nghị sửa đổi thành: “Định kỳ trước ngày 20… công tác chứng nhận thủy sản … Mẫu báo cáo theo quy định tại Phụ lục XIII ban hành theo Thông tư này.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm i, khoản 5, Điều 18)

	
	
	28.  Khoản 3, Điều 21 đề nghị sửa đổi thành: “Từ chối việc xác nhận … Lưu trữ hồ sơ xác nhận trong thời hạn 03 năm kể từ ngày thực hiện xác nhận”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (khoản 4, Điều 19)

	6
	Sở NN&PTNT Phú Yên
(Văn bản số 1291/SNN-CCTS, ngày 19/7/2018)
	29.  Tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản đề nghị sửa đổi thành: “Tàu khai thác thủy sản”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Theo quy định trong Luật Thủy sản, “Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản”

	
	
	30.  Tàu hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản đề nghị sửa đổi thành: “Tàu dịch vụ hậu cần thủy sản trên biển”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Theo quy định trong Luật Thủy sản, “Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản”.

	7
	Viện Nghiên cứu Hải sản
(Văn bản số 1120/VHS-KHCN, ngày 30/7/2018)
	31.  Điều 4 (Tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản) đề nghị sửa đổi thành: “Tàu khai thác thủy sản”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Theo quy định trong Luật Thủy sản, “Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản”.

	
	
	32.  Khoản 2, Điều 4 cụm từ “Chiều dài lớn nhất” đề nghị sửa đổi thành: “Chiều dài tàu”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Trong Luật Thủy sản đã quy định thống nhất là chiều dài lớn nhất của tàu.

	
	
	33.  Điều 4 và Điều 5 đề nghị gộp thành: 
- Ghi và nộp báo cáo khai thác thủy sản một tháng một lần đối với tàu có chiều dài từ 6 - 12m theo Phụ lục…
- Ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản sau mỗi chuyến biển đối với tàu từ 12 - 15m theo Phụ lục…
- Ghi và nộp nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản sau mỗi chuyến biển đối với tàu từ 15m trở lên theo Phụ lục…
	Không tiếp thu.
Lý do: Dự thảo Thông tư đã quy định rõ cho tàu đánh bắt và tàu hậu cần theo các vùng biển cụ thể. 

	
	
	34.  Điều 5 cụm từ “Tàu dịch vụ hậu cần đánh bắt thủy sản” đề nghị sửa đổi thành: “Tàu dịch vụ hậu cần nghề cá”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Theo quy định trong Luật Thủy sản, “Hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản là hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ, vận chuyển nguồn lợi thủy sản đánh bắt trong vùng nước tự nhiên”.

	
	
	35.  Khoản 2, Điều 7 đề nghị sửa đổi thành: Viện Nghiên cứu Hải sản sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản và gửi bản tin dự báo về Tổng cục Thủy sản trước ngày 25 hàng tháng phục vụ công tác quản lý ngành.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Thông tư về CSDL nghề cá)

	8
	Vụ Tổ chức 
cán bộ
(Văn bản số 259/TCCB-CCHC ngày 30/7/2018)
	36.  Điểm 2, khoản 2, Điều 5 (Thuyền trưởng tàu thăm dò, tìm kiếm… ghi và nộp báo cáo thăm dò… một tháng một lần; thời gian nộp trong tuần đầu của tháng sau) đề nghị bỏ quy định này hoặc ghi ra Điều riêng quy định báo cáo đối với tàu cá công vụ.
	Không tiếp thu.
Lý do: Tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ… bao gồm cả tàu công vụ (điều tra nguồn lợi thủy sản) và tàu của ngư dân.

	
	
	37.  Điều 7 (quy định trình tự báo cáo) đề nghị sửa đổi thành: Thống nhất quy định về trình tự báo cáo “Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT - Tổng cục Thủy sản - Bộ NN&PTNT”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 18, 19)

	
	
	38.  Điều 8 đề nghị sửa đổi theo hướng giảm số lượng chỉ 02 trên 04 tổ chức/đơn vị (Tổ chức quản lý cảng cá, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Thú y vùng, Trung tâm chất lượng NLTS vùng) thực hiện “Thẩm định, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác” và “Chứng nhận sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Xác nhận, chứng nhận cho thủy sản khai thác theo 02 nguồn: Khai thác trong nước (cảng cá và Chi cục Thủy sản) và nhập khẩu (Chi cục Thú y vùng, TT chất lượng NLTS vùng).

	
	
	39.  Khoản 1, Điều 8 đề nghị sửa đổi thành: “Tổ chức quản lý cảng cá được chỉ định thực hiện thẩm định, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước đối với tàu cá bốc dỡ thủy sản tại cảng mình quản lý; không xác nhận cho những tàu cá vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 9)

	
	
	40.  Khoản 1, Điều 9 đề nghị sửa đổi thành: “Tổ chức cá nhân có yêu cầu thẩm định, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác, thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản trước ít nhất 01 giờ về thời điểm bốc dỡ thủy sản trên tàu cho tổ chức quản lý cảng cá biết thông tin về số đăng ký của tàu, thời gian bốc dỡ, khối lượng dự kiến, thành phần các loài thủy sản sẽ bốc dỡ”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10)

	
	
	41.  Điểm b, khoản 2, Điều 9 đề nghị sửa đổi thành: “Không cho phép bốc dỡ thủy sản khai thác đối với tàu cá vi phạm quy định theo công bố tại danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản; thực hiện thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý".
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10)

	
	
	42.  Khoản 3, Điều 9 đề nghị bổ sung: Ghi rõ việc nộp phí theo quy định tại văn bản nào?
	Không tiếp thu.
Lý do: Các văn bản quy định về việc nộp phí và lệ phí sẽ thay đổi theo từng thời kỳ.

	
	
	43.  Điều 10 đề nghị sửa đổi thành: Ghi rõ Chi cục Thủy sản là cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; thay cụm từ “Cơ quan thẩm quyền” bằng “Chi cục Thủy sản”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 9, 11)

	
	
	44.  Điểm c, khoản 2; điểm b, khoản 3, Điều 10 đề nghị bổ sung: Ghi rõ tên các Phụ đính.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 11)

	
	
	45.  Khoản 2, Điều 15 (Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp tại cảng) đề nghị bổ sung: Nêu rõ hoặc giải thích từ ngữ “Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng”.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 7)

	
	
	46.  Chương IV (Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân) đề nghị sửa đổi thành: Chỉ bố trí 02 đầu mối tổ chức/đơn vị thực hiện việc “Thẩm định, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác” và “Chứng nhận sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu thủy sản khai thác”.
	Không tiếp thu.
Lý do: Xác nhận, chứng nhận cho thủy sản khai thác theo 02 nguồn: Khai thác trong nước (cảng cá và Chi cục Thủy sản) và nhập khẩu (Chi cục Thú y vùng, TT chất lượng NLTS vùng).
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	Vụ Pháp chế
(Văn bản số 855/PC ngày 30/7/2018)
	47.  Khoản 3, Điều 3 đề nghị sửa đổi thành: Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác… để xác nhận khối lượng, thành phần loài của nguyên liệu thủy sản khai thác không vi phạm quy định về khai thác bất hợp pháp.
	Không tiếp thu.
Lý do: Quy định lại Ban quản lý cảng cá chỉ xác nhận khối lượng và thành phần loài thủy sản đã bốc dỡ qua cảng cá.

	
	
	48.  Khoản 5, Điều 3 đề nghị xem xét lại thuật ngữ để phù hợp với nguyên liệu thủy sản nhập khẩu, vì nội dung giải thích chỉ phù hợp với sản phẩm thủy sản được sản xuất từ nguyên liệu thủy sản nhập khẩu không có nguồn gốc từ khai thác thủy sản.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 3)

	
	
	49.  Nhật ký khai thác thủy sản đề nghị nghiên cứu theo hướng áp dụng nhật ký điện tử hoặc bổ sung ghi chú trong đó loại trừ một số trường thông tin đối với nhóm tàu 6 - 12m đảm bảo việc ghi được thuận tiện, đơn giản;
Bổ sung thông tin thời gian trong biểu mẫu nhật ký.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 4)

	
	
	50.  Báo cáo khai thác thủy sản đề nghị bỏ thông tin liên quan đến sản phẩm thủy sản đánh bắt trong biểu mẫu áp dụng riêng cho tàu thăm dò, tìm kiếm, dẫn dụ nguồn lợi.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Phụ lục I)

	
	
	51.  Điều 6 (Thống kê sản lượng thủy sản qua cảng) đề nghị bỏ chữ “bốc dỡ” tại tên Điều để phù hợp với điểm g, khoản 2, Điều 81.
Đề nghị làm rõ mẫu tại khoản 2 là gì? Cách thức thu mẫu? Yêu cầu khi thu mẫu? Thu mẫu để làm gì?
Biểu mẫu phần Phụ lục chưa thể hiện được số mẫu thu sẽ được sử dụng và thống kê như thế nào?
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Thông tư về CSDL nghề cá)

	
	
	52.  Điều 7 (Tổng hợp và xử lý số liệu từ nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản) đề nghị thống nhất CSDL thành phần và trách nhiệm của tổ chức quản lý cảng cá trong việc cập nhật số liệu từ biểu mẫu thống kê tại dự thảo Thông tư với dự thảo Thông tư về CSDL quốc gia về thủy sản.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 19)

	
	
	53.  Khoản 1, Điều 8 đề nghị sửa đổi theo hướng đảm bảo đúng bản chất của việc xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác là xác nhận về nguồn gốc, thành phần loài, khối lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng không vi phạm quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 9)

	
	
	54.  Khoản 2, Điều 8 đề nghị sửa đổi theo hướng tổ chức quản lý cảng cá được công bố trên trang thông tin điện tử của TCTS thực hiện việc xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với tàu cá bốc dỡ thủy sản tại cảng mình quản lý.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 9)

	
	
	55.  Điều 9 (Trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước) đề nghị thống nhất về tên gọi trong Dự thảo Thông tư với Luật Thủy sản là xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước;
Đề nghị nghiên cứu Nghị định số 63/2010/NĐ-CP để quy định về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác nhận nguyên liệu thủy sản cho thống nhất và phù hợp.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 10)

	
	
	56.  Khoản 3, Điều 10 (Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước) đề nghị bổ sung bản chính và bản sao Giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 11)

	
	
	57.  Điều 11 (Thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu) đề nghị tham khảo khoản 4, Điều 12 để quy định cho phù hợp.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 12)

	
	
	58.  Điều 15 (Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp tại cảng cá) đề nghị giải trình cụ thể nội dung này tại Tờ trình vì Luật Thủy sản không giao hướng dẫn nội dung này.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo
(Nội dung Điều 7, đã tiếp thu và giải thích tại Tờ trình, do yêu cầu của EC).

	
	
	59.  Dự thảo Thông tư có quy định về thủ tục hành chính, đề nghị bổ sung: Thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính và gửi xin ý kiến Văn phòng Bộ theo quy định.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo
(Hồ sơ trình ban hành Thông tư bao gồm Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính).
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	Sở NN&PTNT Quảng Ninh
(Văn bản số 2726/NNPTNT-CCTS ngày …/8/2018)
	60.  Điều 4, Điều 5 đề nghị bổ sung: Khoản 3: Nơi nộp nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo khai thác thủy sản là tổ chức quản lý cảng cá.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 7, Điều 19)

	
	
	61.  Khoản 2, Điều 5 đề nghị sửa đổi thành: Chi cục Thủy sản được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thủy sản thực hiện thẩm định, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác không vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp đối với sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ tàu cá đăng ký tại tỉnh mình quản lý. 
	Không tiếp thu.
Lý do: Chi cục Thủy sản thực hiện chứng nhận cho các cơ sở chế biến thủy sản sẽ bao gồm nhiều tàu cá của các tỉnh khác nhau. Thông tin về tàu cá đã được xác nhận tại cảng cá.

	
	
	62.  Khoản 2, Điều 10 đề nghị sửa đổi thành: Bản sao nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt thủy sản có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (điểm b, khoản 3, Điều 11)
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	Chi cục Thủy sản Quảng Nam
(Văn bản số 116/CCTS-TC&CSDVHCNC ngày 27/7/2018)
	63.  Thống nhất với dự thảo Thông tư.
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	Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản
(Văn bản số 982/CBTTNS-TS ngày 04/9/2018)
	64.  Điều 3 (Giải thích từ ngữ) đề nghị sửa đổi số thứ tự, lỗi chính tả.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 3)

	
	
	65.  Khoản 3, Điều 19 (Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) đề nghị sửa đổi thành: “Định kỳ 6 (sáu) tháng thông báo Tổng cục Thủy sản…”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 17)

	
	
	66.  Khoản 1, Điều 22 (Tổ chức quản lý cảng cá) đề nghị sửa đổi thành: “Cập nhật, báo cáo về Tổng cục Thủy sản…”
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 19)

	13
	Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
(Văn bản số 135/2018/CV-VASEP ngày 17/9/2018)
	67.  Khoản 1, khoản 2, Điều 4 đề nghị sửa đổi thành: Thời gian nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản là ngay sau khi tàu hoàn tất bốc dỡ thủy sản.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 4, Điều 5)

	
	
	68.  Điều 6 (Công bố cảng cá chỉ định) đề nghị bổ sung: Quy định về chỉ định cảng thương mại nhập khẩu hàng xá/hàng rời, hàng container; quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu hàng xá/hàng rời, hàng container tại cảng thương mại.
	Không tiếp thu.
Lý do: Điều kiện, tiêu chuẩn đối với cảng thương mại do Bộ Giao thông, Vận tải quy định. Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản quy định về chỉ định cảng thương mại.

	
	
	69.  Khoản 1, Điều 7 (Thống kê sản lượng thủy sản qua cảng) đề nghị sửa đổi quy định về yêu cầu khai báo của các loại tàu cập cảng cho phù hợp. 
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 1, Điều 10)

	
	
	70.  Khoản 3, Điều 8 (Kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp tại cảng) đề nghị sửa đổi: Bỏ quy định về kiểm tra Giấy chứng nhận ATTP và Nhật ký khai thác thủy sản khi tàu rời cảng.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 4, Điều 7)

	
	
	71.  Khoản 3, Điều 9 (Công bố tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp) đề nghị sửa đổi, bổ sung: Trách nhiệm của Chi cục Thủy sản và Tổng cục Thủy sản trong việc công bố danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp. 
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 8)

	
	
	72.  Khoản 2, Điều 11 (Trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi thành: Bản sao Giấy biên nhận bốc dỡ thủy sản qua cảng.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 3, Điều 10)

	
	
	73.  Khoản 1, Điều 12 (Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi: Quy định về việc nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận tại Chi cục Thủy sản theo hướng tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 1, Điều 11)

	
	
	74.  Khoản 2, Điều 12 (Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi thành: Một (01) bản photo kèm theo bản chính (để đối chiếu) của Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác…
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 3, Điều 11)

	
	
	75.  Khoản 2, Điều 12 (Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi thành: Bỏ điểm a, khoản 2 “Bản sao báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản…; nhật ký thu mua, chuyển tải….”
	Không tiếp thu.
Lý do: Việc thực hiện chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác có thể được tổ chức, cá nhân đề nghị thực hiện tại Chi cục Thủy sản ở tỉnh khác, từ nhiều cảng cá khác nhau.

	
	
	76.  Khoản 3, Điều 12 (Chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi thành: Quy định việc kiểm tra, đối chiếu vị trí khai thác được ghi trong Nhật ký khai thác thủy sản với hành trình của tàu trong hệ thống giám sát hành trình tàu cá phải được thực hiện khi tàu cập cảng, bốc dỡ thủy sản
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 3, Điều 10; Khoản 5, Điều 11)

	
	
	77.  Khoản 2, Điều 13 (Xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu) đề nghị sửa đổi: “Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu” thành “Cơ quan kiểm dịch động vật”
	Không tiếp thu.
Lý do: Thủ tục kiểm soát, thẩm định nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu được kết hợp với thủ tục kiểm dịch động vật do cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thực hiện trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

	
	
	78.  Khoản 3, khoản 4, Điều 14 (Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu) đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: Quy định rõ khối lượng lô nguyên liệu trên Giấy xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu sẽ bằng với khối lượng lô nguyên liệu đã được cấp Giấy kiểm dịch của cơ quan Thú y khi nhập khẩu; sản phẩm chế biến từ lô nguyên liệu đã được kiểm dịch thì đều phải được cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.
	Không tiếp thu.
Lý do: 1). Trình tự thủ tục xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu quy định tại dự thảo tương tự các Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT và 02/2018/TT-BNNPTNT. Đoàn thanh tra DG-MARE sang đánh giá trong tháng 5/2018 tại Việt Nam không có khuyến nghị liên quan đến các nội dung quy định này.
2). Để bảo đảm truy xuất nguồn gốc và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu đáp ứng quy định EU, thông tin về khối lượng tương ứng với chủng loại nguyên liệu thực tế nhập khẩu được xác nhận trên giấy chứng kiểm dịch và VSATTP do Cục Thú y cấp phải không lớn hơn khối lượng ghi trên giấy chứng nhận khai thác (CC). Nội dung kiểm tra đã được quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

	
	
	79.  Điều 13 (Xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu); Điều 14 (Xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu) đề nghị bổ sung: Thời hạn cơ quan thẩm quyền trả lời/cấp Giấy xác nhận hoặc chứng nhận cho tổ chức, cá nhân đề nghị.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 12; Điều 13)

	
	
	80.  Điều 15 (Chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi, bổ sung: Bổ sung quy định Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác bị thất lạc hoặc Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác đã cấp bị sai thông tin.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 11)

	
	
	81.  Chương IV (Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi, bổ sung: Quy định về việc xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với tàu vận chuyển.
	Không tiếp thu.
Lý do: Trình tự, thủ tục xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác đối với tàu thu mua, chuyển tải và tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản đã được quy định tại khoản 1, Điều 10 của Thông tư.

	
	
	82.  Khoản 5, Điều 19 (Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) đề nghị sửa đổi, bổ sung: Quy định cụ thể về việc hướng dẫn chủ hàng nhập khẩu thực hiện việc chứng nhận, xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 17)

	
	
	83.  Mẫu số 02, Phụ lục I (Nhật ký thu mua, chuyển tải) đề nghị sửa đổi: Giấy phép khai thác thủy sản thành Giấy phép nghề dịch vụ hậu cần nghề cá.
	Không tiếp thu.
Lý do: Theo quy định trong Luật Thủy sản, “Khai thác thủy sản là hoạt động đánh bắt hoặc hoạt động hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản”.

	
	
	84.  Mẫu số 03, Phụ lục I (Báo cáo khai thác thủy sản) đề nghị sửa đổi: Bỏ tổng doanh thu chuyến biển, tổng chi phí chuyến biển.
	Không tiếp thu.
Lý do: Đây là một trong những nguồn thông tin, tham khảo phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế của các đội tàu.

	
	
	85.  Mẫu số 04, Phụ lục II (Biên bản kiểm tra tàu cá tại cảng) đề nghị bổ sung: Kiểm tra hồ sơ Nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản khi tàu cập cảng
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Mẫu số 02, Phụ lục II)

	
	
	86.  Mẫu số 01, Phụ lục III (Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi: “Họ và tên chủ tàu/thuyền trưởng” thành “Họ và tên chủ tàu/đại diện chủ tàu/thuyền trưởng”
	Không tiếp thu.
Lý do: Biểu mẫu chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về họ và tên của chủ tàu hoặc thuyền trưởng (không yêu cầu ký tên), thông tin chủ tàu/thuyền trưởng là cơ sở đối chiếu với Sổ theo dõi tàu cá cập cảng của tổ chức quản lý cảng cá.
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(Văn bản số 80/HNC ngày 12/9/2018)
	87.  Điều 4 (Ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản) đề nghị bổ sung: Khoản 3, đối với một số nghề, một số tàu trên 15m hoạt động dưới 3 ngày/chuyến biển thì ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản 01 tháng/01 lần.
	Không tiếp thu.
Lý do: Không tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thu mua và đề nghị cấp Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

	
	
	88.  Mẫu số 01 - 05, Phụ lục I (Nhật ký khai thác thủy sản) đề nghị bổ sung: Chiều dài tàu lớn nhất (Lmax); kinh độ, vĩ độ của vị trí thả/thu; nhóm loài thủy sản.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Mẫu số 01 và 02, Phụ lục I)

	15
	Vụ Pháp chế, Thanh tra
(Văn bản số 236/PCTTr ngày 05/10/2018)
	89.  Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 (Giải thích từ ngữ) đề nghị sửa đổi, bổ sung: Theo hướng diễn tả sát hơn, dễ hiểu hơn.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3)

	
	
	90.  Điều 11 (Chứng nhận, chứng nhận lại nguồn gốc thủy sản khai thác) đề nghị sửa đổi, bổ sung: Chuyển đổi khoản 1 và khoản 2; viết lại khoản 2 để rõ ràng và cụ thể hơn.
	Đã tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung vào Dự thảo (Điều 11)

	
	
	91. 
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